
                       Đ  C NG MÔN: GIÁO D C H C Đ I C NGỀ ƯƠ Ụ Ọ Ạ ƯƠ

CÂU 3: Vai trò c a Giáo d c (và các y u t  Di truy n, Môi tr ng xã h i, Ho tủ ụ ế ố ề ườ ộ ạ  

đ ng cá nhân) đ i v i s  phát tri n cá nhân? Rút ra các k t lu n s  ph m c nộ ố ớ ự ể ế ậ ư ạ ầ  

thi t (ho c các thu ho ch cá nhân) sau khi đã nghiên c u và n m v ng vai tròế ặ ạ ứ ắ ữ  

c a t ng y u t  trên. ủ ừ ế ố

                                                              Tr  l i:ả ờ

1. Vai trò c a y u t  b m sinh – di truy n v i s  phát tri n cá nhân: ủ ế ố ẩ ề ớ ự ể

Đ c đi m b m sinh là nh ng đ c đi m sinh h c mà khi sinh ra đã có. ặ ể ẩ ữ ặ ể ọ

Di truy n là s  tái t o  th  h  sau (con, cháu…) nh ng đ c đi m sinh h cề ự ạ ở ế ệ ữ ặ ể ọ  

(và c  m t s  thu c tính tâm lý nh t đ nh) c a th  h  tr c và c a loài thông qua cả ộ ố ộ ấ ị ủ ế ệ ướ ủ ơ 

ch  gen.ế

Vai trò c a b m sinh di truy n trong s  hình thành và phát tri n nhân cách:ủ ẩ ề ự ể  

V n đ  di truy n nh ng t  ch t và nh t là các năng l c (ngh  thu t, khoa h c, ki nấ ề ề ữ ư ấ ấ ự ệ ậ ọ ế  

trúc…)  tr  em là m t v n đ  quan tr ng đ c bi t trong lĩnh v c GD.ở ẻ ộ ấ ề ọ ặ ệ ự

- Di truy n t o s c s ng trong b n ch t t  nhiên c a con ng i, t o kh  năngề ạ ứ ố ả ấ ự ủ ườ ạ ả  

cho ng i đó ho t đ ng có k t qu  trong m t s  lĩnh v c nh t đ nh.ườ ạ ộ ế ả ộ ố ự ấ ị

- Nhà GD c n quan tâm đúng m c đ  phát huy h t b n ch t t  nhiên c a conầ ứ ể ế ả ấ ự ủ  

ng i, c n phát hi n s m, có k  ho ch chăm sóc, b i d ng k p th i nh m phátườ ầ ệ ớ ế ạ ồ ưỡ ị ờ ằ  

tri n tài năng cho tr  em.ể ẻ

Di truy n không quy t đ nh nh ng gi i h n ti n b  c a xã h i loài ng iề ế ị ữ ớ ạ ế ộ ủ ộ ườ

- Di truy n t o ra ti n đ  cho s  phát tri n nhân cách. Trên c  s  ti n đ  y,ề ạ ề ề ự ể ơ ở ề ề ấ  

ph i có môi tr ng thích h p, ho t đ ng tích c c và đ c s  giáo d c đ ng đ n thìả ườ ợ ạ ộ ự ượ ự ụ ứ ắ  

b m sinh di truy n m i tr  thành hi n th c.ẩ ề ớ ở ệ ự

Quá trình phát tri n con ng i xét v  m t sinh lý là m t quá trình ph c t p.ể ườ ề ặ ộ ứ ạ

K t lu n s  ph m:ế ậ ư ạ

- Chú ý đúng m c đ n vai trò c a di truy n trong s  hình thành và phát tri n nhânứ ế ủ ề ự ể  

cách.

- N u xem nh  y u t  b m sinh – di truy n thì chúng ta đã b  qua 1 ti n đế ẹ ế ố ẩ ề ỏ ề ề 

quan tr ng cho s  hình thành và phát tri n tâm lý.ọ ự ể



- N u đánh giá quá cao y u t  b m sinh di truy n s  d n t i sai l m v  m tế ế ố ẩ ề ẽ ẫ ớ ầ ề ặ  

nh n th c, ph  nh n kh  năng bi n đ i b n ch t c a con ng i, ph  nh n vai tròậ ứ ủ ậ ả ế ổ ả ấ ủ ườ ủ ậ  

c a GD và t  GD.ủ ự

2. Vai trò c a môi tr ng s ng:ủ ườ ố

Môi tr ng là h  th ng các hoàn c nh bên ngoài, các đi u ki n t  nhiên và xãườ ệ ố ả ề ệ ự  

h i xung quanh c n thi t cho ho t đ ng s ng và phát tri n c a con ng i.ộ ầ ế ạ ộ ố ể ủ ườ

Môi tr ng s ng đ c chia làm 2 lo i:ườ ố ượ ạ

- Môi tr ng t  nhiên: bao g m các đi u ki n t  nhiên – sinh thái ph c v  choườ ự ồ ề ệ ự ụ ụ  

ho t đ ng c a con ng i ạ ộ ủ ườ

- Môi tr ng xã h i bao g m: ườ ộ ồ

• MT chính tr : ch  đ  chính tr , giai c p…ị ế ộ ị ấ

• MT kinh t  s n xu t: ch  đ  kinh t , quan h  s n xu t, c  s  sx – kinh doanhế ả ấ ế ộ ế ệ ả ấ ơ ở

• MT sinh ho t xã h i: gia đình, các t  ch c ph c v  sinh ho t c ng đ ng.ạ ộ ổ ứ ụ ụ ạ ộ ồ

• MT văn hóa: h  t  t ng, nhà tr ng, c  quan văn hóa – GD, ph ng ti nệ ư ưở ườ ơ ươ ệ  

thông tin đ i chúng.ạ

MTXH đ c chia làm 2 lo i:ượ ạ

• MT l n: đ c tr ng ch  y u b i tính ch t c a nhà n c, ch  đ  chính tr , chớ ặ ư ủ ế ở ấ ủ ướ ế ộ ị ế 

đ  kinh t , h  th ng các quan h  sx..ộ ế ệ ố ệ

• MT nh : là 1 b  ph n c a MT l n tr c ti p bao quanh tr , đó là: gia đình, nhàỏ ộ ậ ủ ớ ự ế ẻ  

tr ng, b n bè, đoàn – đ i, ng i l n thân thu c, c  s  SX mà tr  tham gia,ườ ạ ộ ườ ớ ộ ơ ở ẻ  

c  s  văn hóa đ a ph ng…ơ ở ị ươ

Vai trò c a môi tr ng trong s  hình thành và phát tri n nhân cách:ủ ườ ự ể

- S  hình thành và phát tri n nhân cách ch  có th  th c hi n trong m t MT nh tự ể ỉ ể ự ệ ộ ấ  

đ nh. MT góp ph n t o nên đ ng c , m c đích, cung c p ph ng ti n, đi u ki n choị ầ ạ ộ ơ ụ ấ ươ ệ ề ệ  

ho t đ ng giao l u c a cá nhân, nh  đó cá nhân chi m lĩnh các kinh nghi m xã h i,ạ ộ ư ủ ờ ế ệ ộ  

các giá tr  văn hóa đ  hình thành, phát tri n và hoàn thi n nhân cách c a mình.ị ể ể ệ ủ

- Tính ch t và m c đ  nh h ng c a môi tr ng đ i v i s  hình thành và phátấ ứ ộ ả ưở ủ ườ ố ớ ự  

tri n nhân cách ph  thu c:ể ụ ộ

• L p tr ng, quan đi m, thái đ  c a cá nhân đ i v i các nh h ng đó (ti pậ ườ ể ộ ủ ố ớ ả ưở ế  

thu, ch p nh n hay ph  đ nh ph n đ i).ấ ậ ủ ị ả ố



• Xu h ng, năng l c c a cá nhân tham gia vào c i bi n môi tr ng (tích c cướ ự ủ ả ế ườ ự  

hay tiêu c c, m nh hay y u).ự ạ ế

Trong s  tác đ ng qua l i gi a môi tr ng và nhân cách, c n chú ý đ n 2 m tự ộ ạ ữ ườ ầ ế ặ  

c a v n đ :ủ ấ ề

- Tính ch t tác đ ng c a hoàn c nh s ng đã ph n ánh vào nhân cáchấ ộ ủ ả ố ả

- Tính tích c c c a nhân cách tác đ ng đ n hoàn c nh nh m m c đích làm choự ủ ộ ế ả ằ ụ  

hoàn c nh ph c v  nhu c u và l i ích c a cá nhân.ả ụ ụ ầ ợ ủ

(Quan h  gi a MT s ng và nhân cách là m i quan h  nh h ng l n nhau,ệ ữ ố ố ệ ả ưở ẫ  

quan h  2 chi u)ệ ề

Khi bàn v  m i quan h  gi a môi tr ng s ng và con ng i, CacMac đãề ố ệ ữ ườ ố ườ  

kh ng đinh: “Hoàn c nh sáng t o ra con ng i trong ch ng m c con ng i sáng t oẳ ả ạ ườ ừ ự ườ ạ  

ra hoàn c nh”. Khi bàn v  vi c xây d ng con ng i m i XHCN, ĐCS VN cũng đãả ề ệ ự ườ ớ  

kh ng đ nh: Con ng i m i v a là s n ph m, v a là ch  th  có ý th c c a XH. Conẳ ị ườ ớ ừ ả ẩ ừ ủ ể ứ ủ  

ng i m i VN là k t qu  t ng h p c a 3 cu c CM, đ c bi t vi c xây d ng c  sườ ớ ế ả ổ ợ ủ ộ ặ ệ ệ ự ơ ở 

v t ch t c a CNXH có ý nghĩa to l n và quy t đ nh đ i v i s  hình thành con ng iậ ấ ủ ớ ế ị ố ớ ự ườ  

m i. Song con ng i m i là ch  th  có ý th c c a XH. Ph i b ng k t qu  t ng h pớ ườ ớ ủ ể ứ ủ ả ằ ế ả ổ ợ  

c a 3 cu c CM, ph i thông qua ho t đ ng th c ti n, thông qua lao đ ng và đ u tranhủ ộ ả ạ ộ ự ễ ộ ấ  

thì nh ng thành viên c a XH m i c i t o đ c mình và d n tr  thành con ng iữ ủ ớ ả ạ ượ ầ ở ườ  

m i.ớ

K t lu n s  ph m ế ậ ư ạ

Trong quá trình giáo d c con ng i, c n g n ch t t ng b c vi c h c t p vàụ ườ ầ ắ ặ ừ ướ ệ ọ ậ  

GD v i th c ti n c i t o và xây d ng XH và đ u tranh CM. ớ ự ễ ả ạ ự ấ

Trong quá trình GD h c sinh c n l u ý 1 s  đi m sau:ọ ầ ư ố ể

- T ng b c g n vi c GD và h c t p c a HS v i vi c c i t o và xây d ng XHừ ướ ắ ệ ọ ậ ủ ớ ệ ả ạ ự

- Xây d ng cho HS có các giá tr  đúng đ nự ị ắ

- Giúp HS chi m lĩnh nh ng nh h ng tích c c c a MT s ng, phê phán nh ngế ữ ả ưở ự ủ ố ữ  

nh h ng tiêu c c c a nó đ n HS.ả ưở ự ủ ế

- T  ch c cho HS tích c c tham gia vào vi c c i t o và xây d ng môi tr ng cóổ ứ ự ệ ả ạ ự ườ  

tác d ng GD.ụ

- XH k t h p v i nhà tr ng có k  ho ch “s  ph m hóa” t ng b c MT, quanế ợ ớ ườ ế ạ ư ạ ừ ướ  

tâm đ n vi c b o v  HS tr c nh h ng x u…ế ệ ả ệ ướ ả ưở ấ



- C n đánh giá đúng đ n vai trò c a MT s ng trong s  phát tri n nhân cách.ầ ắ ủ ố ự ể  

Tuy t đ i hóa vai trò c a MT trong s  phát tri n nhân cách là sai l m v  m t nh nệ ố ủ ự ể ầ ề ặ ậ  

th c, cho r ng m i cái đ u do hoàn c nh, r i   vào thuy t “Đ nh m nh do hoànứ ằ ọ ề ả ơ ế ị ệ  

c nh”. Thuy t này h  th p, th  tiêu GD.ả ế ạ ấ ủ

- H  th p, ph  nh n vai trò c a MT trong s  phát tri n nhân cách d n đ nạ ấ ủ ậ ủ ự ể ẫ ế  

thuy t “GD là v n năng”, GD con ng i theo xu h ng c i l ng.ế ạ ườ ướ ả ươ

3. Vai trò c a GDủ

3.1. Khái ni m GD:ệ

- GD là quá trình toàn v n hình thành nhân cách, đ c t  ch c có m c đích, cóẹ ượ ổ ứ ụ  

k  ho ch, thông qua ho t đ ng và quan h  gi a nhà GD và ng i đ c GD nh mế ạ ạ ộ ệ ữ ườ ượ ằ  

chi m lĩnh kinh nghi m XH c a loài ng i.ế ệ ủ ườ

- Theo nghĩa h p: GD là quá trình tác đ ng đ n th  h  tr  v  đ o đ c, tẹ ộ ế ế ệ ẻ ề ạ ứ ư 

t ng, hành vi…nh m hình thành ni m tin, lý t ng, đ ng c , thái đ , hành vi, thóiưở ằ ề ưở ộ ơ ộ  

quen ng x  đúng đ n trong XH.ứ ử ắ

3.2. Vai trò c a GD trong s  hình thành và phát tri n nhân cách:ủ ự ể

GD gi  vai trò ch  đ o trong s  hình thành và phát tri n nhân cách:ữ ủ ạ ự ể

GD đ nh h ng, d n d t đ i v i s  hình thành và phát tri n nhân cách, đ cị ướ ẫ ắ ố ớ ự ể ượ  

th  hi n  các đi m sau:ể ệ ở ể

- GD v ch ra chi u h ng cho s  hình thành và phát tri n nhân cách. GD tạ ề ướ ự ể ổ 

ch c, d n d t s  hình thành và phát tri n nhân cách c a HS theo chi u h ng đó.ứ ẫ ắ ự ể ủ ề ướ  

Đi u này đ c th  hi n qua: m c đích GD, m c tiêu c p h c..ề ượ ể ệ ụ ụ ấ ọ

- GD có th  mang l i nh ng ti n b  mà các nhân t  di truy n, MT s ng khôngể ạ ữ ế ộ ố ề ố  

th  có đ c.ể ượ

- GD có t m quan tr ng đ c bi t đ i v i nh ng ng i khuy t t t. Nh  có GDầ ọ ặ ệ ố ớ ữ ườ ế ậ ờ  

mà nó có th  bù đ p nh ng thi u h t do b nh t t gây ra cho con ng i.ể ắ ữ ế ụ ệ ậ ườ

- GD có th  u n n n nh ng nh ng ph m ch t tâm lý x u và làm cho nó phátể ố ắ ữ ữ ẩ ấ ấ  

tri n theo chi u h ng mong mu n c a XH.ể ề ướ ố ủ

- GD không ch  thích ng mà còn đi tr c hi n th c và thúc đ y nó phát tri n ỉ ứ ướ ệ ự ẩ ể

- S  phát tri n tâm lý tr  em ch  có th  di n ra 1 cách t t đ p trong đi u ki nự ể ẻ ỉ ể ễ ố ẹ ề ệ  

d y h c và GD.ạ ọ

3.3. K t lu n s  ph mế ậ ư ạ



Đ  phát huy vai trò ch  đ o c a mình, GD c n đ m b o nh ng yêu c u sau:ể ủ ạ ủ ầ ả ả ữ ầ

- K t h p ch t ch  gi a GD và t  GD. GD không ch  là s  tác đ ng 1 chi uế ợ ặ ẽ ữ ự ỉ ự ộ ề  

c a nh ng ng i làm công tác GD t i th  h  tr  mà nó còn bao g m c  ho t đ ngủ ữ ườ ớ ế ệ ẻ ồ ả ạ ộ  

tích c c, đa d ng c a ng i đ c GD trong m i quan h  2 chi u gi a nhà GD vàự ạ ủ ườ ượ ố ệ ề ữ  

HS.

- GD ch  có th  đ m b o s  phát tri n nhân cách n u có đ c ch  d a là ỉ ể ả ả ự ể ế ượ ỗ ự

• T  ch t v n có  m i ng i.ư ấ ố ở ỗ ườ

• Ho t đ ng tích c c (t  v n đ ng) c a m i ng i tr c tác đ ng bên ngoàiạ ộ ự ự ậ ộ ủ ỗ ườ ướ ộ  

(GD) và đi u ki n bên trong (t  ch t-ho t đ ng tích c c cá nhân)ề ệ ư ấ ạ ộ ự

- D y h c và GD ph i đ c xây d ng theo nguyên t c phát tri n và đón tr cạ ọ ả ượ ự ắ ể ướ  

đ c s  phát tri n tâm lýượ ự ể

- GD không ph i là v n năng, nó cũng không h  th p, th  tiêu các y u t  khácả ạ ạ ấ ủ ế ố

- Công tác GD s  thành công khi ng i đ c GD ý th c đ c, ch p nh n cácẽ ườ ượ ứ ượ ấ ậ  

yêu c u c a nhà GD, bi n chúng thành c a b n thân, làm cho h  t  đ  ra m c đíchầ ủ ế ủ ả ọ ự ề ụ  

ph n đ u, rèn luy n,… Đi u đó có nghĩa là ng i đ c GD ph i tích c c ho tấ ấ ệ ề ườ ượ ả ự ạ  

đ ng.ộ

- Ho t đ ng cá nhân gi  vai trò quy t đ nh tr c ti p s  hình thành và phát tri nạ ộ ữ ế ị ự ế ự ể  

nhân cách. Đi u này hoàn toàn phù h p v i quy lu t t  thân v n đ ng, v  đ ng l cề ợ ớ ậ ự ậ ộ ề ộ ự  

c a s  phát tri n nhân cách. Trong quá trình GD, nhà tr ng c n t  ch c các ho tủ ự ể ườ ầ ổ ứ ạ  

đ ng phong phú, đa d ng đ  thu hút h c sinh tham gia.ộ ạ ể ọ

CÂU 4: Khái ni m M c đích giáo d c, các m c tiêu giáo d c? Ý nghĩa c a vi cệ ụ ụ ụ ụ ủ ệ  

ng i làm công tác GD c n nghiên c u, n m v ng M c đích giáo d c, M c tiêuườ ầ ứ ắ ữ ụ ụ ụ  

giáo d c? Liên h  v i th c t  giáo d c- d y h c hi n nay.ụ ệ ớ ự ế ụ ạ ọ ệ

1. Khái ni m m c đích GDệ ụ

M c đích GD là 1 ph m trù c  b n c a GD h c (và c a các khoa h c GD nóiụ ạ ơ ả ủ ọ ủ ọ  

chung). Đó là mô hình nhân cách (1 m u ng i lý t ng), trong đó th  hi n 1 hẫ ườ ưở ể ệ ệ 

th ng các ph m ch t và năng l c tiêu bi u mà m i ho t đ ng GD h ng vào và cố ẩ ấ ự ể ọ ạ ộ ướ ố 

g ng đ t t i. Nói cách khác, đó chính là k t qu  mong đ i c a h  th ng GD qu cắ ạ ớ ế ả ợ ủ ệ ố ố  

dân và nói chung c a các quá trình GD chính th ng.ủ ố

2. Khái ni m m c tiêu GDệ ụ



Ngoài thu t ng  m c đích GD th ng dùng trong các giáo trình GD h c, trongậ ữ ụ ườ ọ  

các đ  án, k  ho ch c a GD ta th ng g p thu t ng  m c tiêu GD cũng ch  nh ngề ế ạ ủ ườ ặ ậ ữ ụ ỉ ữ  

d  ki n v  k t qu  đ t đ c c a quá trình GD trong m t th i gian nh t đ nh.ự ế ề ế ả ạ ượ ủ ộ ờ ấ ị

3. Ý nghĩa c a vi c ng i làm công tác c n nghiên c u, n m v ng MĐGD,ủ ệ ườ ầ ứ ắ ữ  

MTGD.

Vi c xác đ nh MĐGD s  giúp cho ng i làm công tác GD quán tri t quanệ ị ẽ ườ ệ  

đi m giai c p, quan đi m l ch s , quan đi m c a Đ ng và nhà n c ta trong vi cể ấ ể ị ử ể ủ ả ướ ệ  

đào t o con ng i. ạ ườ

Xác đ nh MĐGD là c  s  giúp xác đ nh n i dung, ph ng pháp, hình th c tị ơ ở ị ộ ươ ứ ổ 

ch c GD.ứ

GD là m t quá trình lâu dài, ph c t p đòi h i xác đ nh MĐ rõ ràng, c  th  độ ứ ạ ỏ ị ụ ể ể 

ho t đ ng GD có ph ng h ng, có k  ho ch c  th .ạ ộ ươ ướ ế ạ ụ ể

Xác đ nh, n m v ng MTGD, MĐGD đ  th c hi n đúng đ n MTGD chung vàị ắ ữ ể ự ệ ắ  

MT b  ph n c a t ng c p h c, t ng ho t đ ng th c ti n GD nh m th c hi n cácộ ậ ủ ừ ấ ọ ừ ạ ộ ự ễ ằ ự ệ  

yêu c u nâng cao dân trí, đào t o ngu n nhân l c và b i d ng nhân tài.ầ ạ ồ ự ồ ưỡ

4. Liên h  th c tệ ự ế

Trên c  s  n i dung c a MĐGD đ c thi t k , ng i ta nghiên c u xácơ ở ộ ủ ượ ế ế ườ ứ  

đ nh (thi t k ) m t h  th ng MTGD (hay MT đào t o) cho t ng ngành h c, c p vàị ế ế ộ ệ ố ạ ừ ọ ấ  

b c h c.ậ ọ

Trên c  s  c a MTGD đ c thi t k , Đ ng và nhà n c ta đã và đangơ ở ủ ượ ế ế ả ướ  

ti n hành các c i cách GD quan tr ng nh m đ i m i c  b n c  c u t  ch c, n iế ả ọ ằ ổ ớ ơ ả ơ ấ ổ ứ ộ  

dung ch ng trình các b c h c, đ i m i ph ng pháp GD – d y h c…t ng b cươ ậ ọ ổ ớ ươ ạ ọ ừ ướ  

nâng cao ch t l ng, hi u qu  GD, đ a GD n c ta hòa nh p v i xu th  phát tri nấ ượ ệ ả ư ướ ậ ớ ế ể  

c a khu v c và th  gi i.ủ ự ế ớ

Toàn b  h  th ng GD qu c dân, thông qua c  c u t  ch c và các ho tộ ệ ố ố ơ ấ ổ ứ ạ  

đ ng c a mình, nh m hình thành và phát tri n các ph m ch t và năng l c c a côngộ ủ ằ ể ẩ ấ ự ủ  

dân VN: t  ch , năng đ ng, sáng t o, có ki n th c văn hóa, khoa h c, công ngh , cóự ủ ộ ạ ế ứ ọ ệ  

k  năng ngh  nghi p, có s c kh e, có ni m t  hào dân t c và ý chí v n lên, có năngỹ ề ệ ứ ỏ ề ự ộ ươ  

l c t  h c và thói quen h c t p su t đ i, có năng l c đi vào th c ti n kinh t  - xãự ự ọ ọ ậ ố ờ ự ự ễ ế  

h i, góp ph n hi u qu  làm cho dân giàu, n c m nh, XH công b ng, dân ch , vănộ ầ ệ ả ướ ạ ằ ủ  

minh, đáp ng yêu c u xây d ng và b o v  T  qu c VN XHCN.ứ ầ ự ả ệ ổ ố


